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Hìn

h 

thức 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

 

 

Đón Trẻ 

-Trò chuyện về 2 

ngày nghỉ, nhắc nhở 

trẻ chào hỏi lễ phép, 

tự cất đồ dùng cá 

nhân 

-Trò chuyện với trẻ về 

con cá vàng, con tôm 

 

-Trò chuyện với trẻ 

về con ếch, con rùa 

-Trò chuyện với trẻ 

về con mực, ốc 

 

-Trò chuyện với trẻ 

về con cua, con ghẹ 

 

Thể dục 

sáng 

- Tập thể dục sáng với nhạc 

 

 

Học 

Đập và bắt bóng tại 

chỗ 

Nhận biết số lượng 5 

và chữ số 5 

 

Gấp con mực 

 

Bé nhận biết những 

nơi qua đường an 

toàn 

Bé làm trực nhật 

  Tìm hiểu con cua - con 

cá chép 

Dạy hát "Cá vàng 

bơi" 

Kể lại chuyện: "Mèo 

lại hoàn mèo" 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

vui chơi 

- Góc tạo hình: bút màu sáp, giấy A4, đất nặn, bảng đen, khăn lau tay, giấy thủ công hình tròn, hồ dán, hột, hạt 

bí, lá cây => Tiếp tục thực hiện sản phẩm chưa hoàn hiện 

- Góc Xây dựng: gạch, con thú, bitit, hàng rào, khối gỗ, lắp ráp, cây xanh, bảng tên: thảo cầm viên, khu vui chơi, 

khu dân cư của bé, nông trại của bé 

- Góc học tập: Bt bé hãy khoanh tròn vào vùng riêng tư của bạn trai và bạn gái, bài tập nhận biết số lượng 4 và 

chữ số 4, bài tập tách-gộp trong phạm vi 4, 

- Góc văn học: Tranh truyện, mô hình “Quả táo”, tranh lật bài thơ “Hoa kết trái”, tranh bài thơ “cây thược dược”, 

“Tết đang vào nhà”, câu chuyện “Mèo lại hoàn mèo” 

- Góc thư giãn - đọc sách: thú bông, sách, tranh truyện 

- Góc âm nhạc: mũ, trống, hoa tay,...-> nhạc bài hát “Màu hoa”, “Sắp đến tết rồi”, “ Vì sao mèo rửa mặt” 

- Góc phân vai: đồ chơi nấu ăn (chén, muỗng, đĩa, đũa, nồi, chảo,…), đồ chơi bác sĩ (ống nghe, kim tiêm, sổ 

khám bệnh,...), đồ chơi trang điểm (móng tay, tóc giả, album,...), đồ chơi bàn hàng ( rau củ, giỏ đi chợ, máy bán 

hàng,…) 

- Góc khám phá: Bàn, khay, các loại cốc, lọ, chai nhựa, Basking soda, giấm, bóng bay, nước, khăn lau tay, bảng 

kết quả. 

- Góc vận động: Ném vòng cổ chai, bowling, bóng, chướng ngại vật, cổng chui...Củng cố vận động: Đập và bắt 

bóng tại chỗ 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

* Quan sát: 

- Con cá thật trong bể cá 

- Video  về con ốc 

-  Video vòng đời phát trển của con ếch 

-   Con tôm thật 

* TCVĐ 

- Cũ: Năm chú vịt, chuyền bóng 

- Mới: “Chim cá bói rình mồi” 

Cách chơi: Các trẻ tham gia chơi. Trong đó 4 trẻ đội mũ giả làm "chim bói cá", đứng ở 4 góc sân, cách xa vòng 

tròn 5-6m, trẻ còn lại làm "cá", đứng ở vòng tròn. Khi cô hô: "Một, hai, ba.." thì những "con cá" dang hai tay 

khoả trong không khí, "bơi" ra ngoài vòng tròn, "bơi" khắp sân, rồi bơi gần lại "chim bói cá". "Bói cá" đứng im 

lặng chờ, có "con cá" nào tới gần là lao ra bắt. "Cá" phải nhanh chóng "bơi" vào vòng tròn. 

Luật chơi: "Con cá" nào bị "chim bói cá" bắt sẽ đứng làm thay "chim bói cá" 

- *Chơi tự do: rèn kĩ năng vận động: Đập và bắt bóng tại chỗ, đồ chơi cát nước, chơi với vật liệu thiên nhiên: lá 

cây, hột hạt, lăn bóng vào lỗ, thổi bóng,  bịt mắt đập chai, bowling, ném bóng vào rổ, đi cà kheo, đẩy nắp chai, 

ném vòng, câu cá... 



 

 

Vệ 

sinh 

- Nhắc trẻ tự lau mặt, đánh răng. 

- Nhắc trẻ thực hiện đúng thao tác rửa tay, tự rửa tay bằng xà phòng -> GD trẻ rửa tay mở nước vừa phải không 

để tràn nước 

- Nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Nhắc trẻ thay quần, áo khi bị ướt, bẩn 

 

 

Ăn 

- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ. 

- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

- Nhắc trẻ không uống nước lã. 

- Nhắc nhở biết mời cô mời bạn khi ăn 

- Tập tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn 

 

Ngủ 

- GD trẻ tự kê giường lấy mền gối 

- Nhắc trẻ nằm ngay ngắn khi ngủ, không khều, ghẹo bạn trong giờ ngủ 

- Nhắc trẻ xếp giường, gối ngay ngắn khi ngủ dậy 

 

Sinh 

hoạt 

chiề

u 

- Xem video thám 

hiểm đại dương và trò 

chuyện về các con vật 

biển còn lại: bạch 

tuộc, sao biển, sứa 

biển và các loại cá… 

- Trò chơi nối hình phù 

hợp: 

Cách chơi: Chia 2 

nhóm Yêu cầu trẻ nối 

hình phù với môi 

trường sống của con 

vật dưới nước và vật 

nuôi trong gia đình=> 

Dạy trẻ hiểu nghĩa khái 

quát từ "Con vật" 

Luật chơI: Mỗi lượt lên 

chỉ nối được một hình 

 

- Học ngoại khóa vẽ 

 

- Ôn lại bài hát " cá 

vàng bơi"  

- Nhận xét sản phẩm 

tạo hình về màu sắc, 

hình dáng / đường nét. 

- Trẻ tập đặt tên cho 

sản phẩm tạo hình. 

- Chơi vận động ngoài 

trời trò chơi “Nhảy bao 

bố” 

 

 

- Cho trẻ xem tranh 

con bạch tuột – rùa 

=> Cho trẻ so sánh 

điểm giống và khác 

nhau của 2 con vật 

 

- Học ngoại khóa 

vẽ 

 

- Trò chuyện về 

việc giữ vệ sinh 

cá nhân ( rửa tay 

thường xuyên, tự 

thay quần áo khi 

bẩn, cắt móng tay 

- chân, tóc tai gọn 

gàng), mang gối 

và dép mang 

trong lớp về nhà 

giặt 

- Tuyên dương các 

bé ngoan giỏi 

trong tuần 

 


